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ĐIỀU LỆ

Thi đấu các môn Hội khoẻ Phù Đổng quận Long Biên năm học 2012 – 2013
CHƯƠNG I
 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
I. Mục đích – yêu cầu: 
1. Mục đích:

Hội khoẻ Phù Đổng là hoạt động thể thao đỉnh cao của phong trào TDTT học sinh thông qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, để rèn luyện, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức, nâng cao sức khoẻ cho học sinh phục vụ tốt nhiệm vụ học tập, lao động trở thành con người toàn diện. Đồng thời thông qua HKPĐ đánh giá chất lượng công tác GDTC của các trường học, tuyển chọn các VĐV có thành tích xuất sắc tham gia thi đấu HKPĐ thành phố.

2. Yêu cầu:

- 100% các trường học trên địa bàn quận thành lập đội tuyển tham dự. 

- Thực hiện nghiêm túc luật, điều lệ và các qui định của ban tổ chức.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trong quá trình tập luyện và tổ chức thi đấu. 


II.  Đơn vị và đối tượng dự thi:

1. Đơn vị dự thi:

        
Mỗi trường Tiểu học, THCS là một đơn vị thi đấu, tham dự các môn thi do quận tổ chức theo Điều lệ quy định.


2. Đối tượng dự thi:


Tất cả những học sinh trong năm học 2012 – 2013 hiện đang học tại các trường Tiểu học, THCS do phòng GD&ĐT quận Long Biên quản lý và đủ sức khoẻ để thi đấu đều được tham dự thi đấu các môn của HKPĐ. 

 
- Học sinh dự thi theo các môn và các cấp học (nhóm tuổi trong cùng cấp), tuổi tối đa theo từng cấp học quy định như sau:


- Tiểu học: Sinh từ năm 2002 trở lại đây
 
- THCS: Sinh từ năm 1998 trở lại đây (Nhóm tuổi 12 - 13 sinh năm  2000 - 2001; Nhóm tuổi 14 - 15 sinh năm 1998 - 1999).

 
* Ghi chú: Những học sinh quá tuổi theo quy định cấp học nếu dự thi phải thi đấu ở cấp học trên liền kề và không quá 1 tuổi.


III. Đăng ký dự thi:

1. Ban giám hiệu nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban chỉ đạo HKPĐ quận về nhân sự của đơn vị mình.

2. Danh sách đăng ký dự thi phải có chữ ký và đóng dấu của BGH  nhà trường. Mỗi môn thi lập 02 bản đăng ký theo mẫu quy định, nộp về phòng GD&ĐT. 
3. Kèm theo các giấy tờ sau:


- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan cấp tương đương chứng nhận có đủ sức khoẻ tham gia nội dung đăng ký dự thi.


4. Số lượng vận động viên của từng môn: Đã được quy định cụ thể trong Điều lệ. 


IV. Nội dung và thời gian thi đấu:

1. Nội dung thi đấu:

 
 Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trung tâm VH - TDTT tổ chức 8 môn thể thao dành cho học sinh năm học 2012 - 2013 như sau: Điền kinh, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng, Cầu lông, Đá cầu, Khiêu vũ thể thao, Bóng đá.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức HKPĐ cấp quận:

 
- Thi đấu cấp trường: Từ tháng 11/2011.

- Thi đấu cấp quận: Tháng 12/2011.


  * Thời gian, địa điểm và thi đấu của từng môn (có lịch cụ thể kèm theo).

  
* Vận động viên thi đấu phải có trang phục thể thao, trang phục bảo hiểm cá nhân theo quy định của từng môn.


* Các cuộc thi cấp quận chỉ tổ chức khi môn thi, nội dung thi có từ 3 đơn vị đăng ký trở lên. 


V. Khen thưởng – Kỷ luật:

1. Khen thưởng:


- Ban tổ chức sẽ khen thưởng các VĐV, đơn vị  được xếp hạng từ thứ nhất đến thứ ba ở các nội dung thi đấu cá nhân và tập thể. 

2. Kỷ luật:


Cá nhân, đơn vị vi phạm Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT, vi phạm Điều lệ và những quy định của Ban tổ chức, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình cảnh cáo đến truất quyền thi đấu. Ban tổ chức sẽ kiến nghị với phòng giáo dục xem xét đánh giá kết quả  thi đua (tiêu chí đánh giá công tác ngoại khóa - y tế trường học) đối với đơn vị vi phạm, xử lý thích đáng đối với cán bộ phụ trách và hạ điểm hạnh kiểm đối với những học sinh vi phạm điều lệ Giải.


VI. Cách tính điểm và xếp hạng

1. Điểm từng nội dung thi (cá nhân, đôi, đồng đội, tập thể) của từng môn thi chỉ tính theo xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 3, cách tính như sau:


Nhất = 10 điểm, nhì = 7 điểm, ba = 5 điểm


2. Điểm các môn tập thể : Bóng đá được nhân hệ số 3.


3. Điểm toàn đoàn: Là tổng điểm các nội dung thi của đơn vị đó đạt được.


4. Xếp hạng toàn đoàn theo điểm: Được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng số điểm đạt được của các đơn vị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét tổng số huy chương theo thứ tự vàng, bạc, đồng. Nếu vẫn bằng nhau tính huy chương các môn tập thể.


VII. Kinh phí tổ chức:


- Các trường tự lo kinh phí và phương tiện đưa đón VĐV của đơn vị mình tham dự HKPĐ cấp quận.

- Phòng GD&ĐT lo kinh phí tổ chức HKPĐ cấp quận. 

- Trung tâm VH – TDTT lo kinh phí tập huấn các đội tuyển thể thao và tham dự thi đấu HKPĐ thành phố.

CHƯƠNG II
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU TỪNG MÔN


I. Môn Điền Kinh:


1- Cấp Tiểu học (nam, nữ): 

Thi đấu 5 nội dung chạy: 60m, 300m, tiếp sức 8x 50m, bật xa tại chỗ và ném bóng (150g).


2- Cấp THCS (nam, nữ): 

Chia làm hai nhóm tuổi: nhóm 1: 12 - 13 tuổi và nhóm 2: 14 - 15 tuổi. Thi các nội dung sau:


+ Nam: chạy 100m, 200m, 400m, 1500m, tiếp sức 4 x 100m, ném bóng xa (150g), nhảy cao, nhảy xa.


+ Nữ: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, tiếp sức 4 x 100m, ném bóng xa (150g), nhảy cao, nhảy xa.


* Số lượng VĐV dự thi (Tiểu học và THCS): Mỗi đơn vị trường học ở mỗi nhóm tuổi được đăng ký cá nhân là 02 VĐV và 01 đội tiếp sức; mỗi VĐV được dự thi tối đa 3 nội dung (kể cả nội dung tiếp sức).


3. Luật thi đấu:

 - Áp dụng theo luật Điền kinh hiện hành của Uỷ ban Thể dục Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), thông báo số 1513/UNTDTT-TTCI ngày 20/9/2002 về việc thay đổi luật thi đấu môn Điền kinh. 


II. Môn đá cầu chinh:


1. Nội dung: Đơn nam, đơn nữ. 

2. Lứa tuổi: Chia làm 4 nhóm tuổi


a. Nhóm tuổi: 11 trở xuống (sinh năm 2002 trở lại đây) 

b. Nhóm tuổi: 12 - 13 tuổi (sinh năm 2000 - 2001) 


c. Nhóm tuổi: 14 - 15 tuổi (sinh năm 1998 – 1999)


3. Số lượng vận động viên:


 - Mỗi trường học mỗi nhóm tuổi được cử 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ tham gia.


4. Thể thức thi đấu: 


- Tuỳ theo số lượng VĐV đăng ký của từng nhóm tuổi BTC có thể qui định thi đấu loại trực tiếp hoặc chia bảng đấu vòng tròn tính điểm.

5. Luật thi đấu: 


- Áp dụng luật Đá cầu mới 2007 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các VĐV cùng đơn vị không gặp nhau trong trận đầu.

III. Môn Bóng bàn:


1. Nội dung: Đơn nam, đơn nữ. 

2. Lứa tuổi: (Chia làm 3 nhóm tuổi)


a. Nhóm tuổi: Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2002 trở lại đây)


b. Nhóm tuổi:  12 - 13 tuổi ( Sinh năm 2000 - 2001)


c. Nhóm tuổi:  14 - 15 tuổi ( Sinh năm 1998 - 1999)


3. Số lượng vận động viên:


- Mỗi trường học, mỗi nhóm tuổi được cử 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ tham gia.


4. Thể thức thi đấu: 

Tuỳ theo số lượng người đăng ký ở từng nhóm tuổi Ban tổ chức có thể quy định thi đấu loại trực tiếp hoặc chia bảng đấu vòng tròn tính điểm. 


5. Luật thi đấu: 


- Áp dụng theo Luật thi đấu Bóng bàn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành . 


- Bóng thi đấu màu trắng.


IV. Môn Cầu lông:


1. Nội dung: đơn nam, đơn nữ. 

2. Lứa tuổi: ( chia thành 3 nhóm tuổi ):


a. Nhóm tuổi: Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2002 trở lại đây).

b. Nhóm tuổi: 12 - 13 tuổi (Sinh năm 2000 - 2001). 

c. Nhóm tuổi: 14 - 15 tuổi (Sinh năm 1998 - 1999).


4. Thể thức thi đấu: 

Tuỳ theo số lượng VĐV của từng nhóm tuổi và loại giải, Ban tổ chức sẽ có quy định trước khi rút thăm (đấu loại trực tiếp hoặc đấu vòng tròn).


5. Luật thi đấu: 

Áp dụng theo Luật thi đấu Cầu lông do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành . 

Cầu thi đấu: Cầu Thành Công.


V. Môn Bóng đá:


1. Học sinh tiểu học nam: 


- Thi đấu bóng đá 5 người, mỗi trường được đăng ký 01 đội tuyển nam 12 người gồm 5 VĐV chính thức và 7 VĐV dự bị. 

          2. Học sinh THCS nam: 


- Thi đấu bóng đá 5 người, mỗi trường được đăng ký 01 đội tuyển nam12 người gồm 5 VĐV chính thức và 7 VĐV dự bị. 

         3. Luật thi đấu: 

- Áp dụng luật bóng đá mini 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành năm 2001. 


- Bóng thi đấu: Động Lực số 4



- Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có 2 bộ quần áo khác màu để tham dự.


- Giầy thi đấu: giầy đế mềm có núm chống trơn.


- Thời gian thi đấu: mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa mỗi hiệp 10 phút.

            - Không áp dụng điều luật hội ý ở các hiệp và điều luật lỗi phạt tổng hợp.

* Hình thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua. Không đá 2 hiệp phụ nếu 2 hiệp chính hoà sẽ thi đá phạt đền 6m để xác định đội thắng và thua.

VI. Môn Cờ vua:


1. Nội dung thi đấu: 


 - Thi đấu Cờ tiêu chuẩn (40 phút mỗi bên)


 - Các lứa tuổi (cả nam và nữ) được chi ra như sau: Hạng 7 tuổi trở xuống; 8 - 9 tuổi; 10 - 11 tuổi; 12 - 13 tuổi; 14 - 15 tuổi. 



 2. Thể thức thi đấu.


 Tiến hành thi đấu theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh trong 7 ván. Xếp theo vần tên (A, B, C). Nếu số VĐV từ 10 trở xuống thì đấu vòng tròn 1 lượt. VĐV bỏ cuộc 1 ván không được đấu tiếp.


3. Số lượng VĐV.


Mỗi trường được cử ở mỗi lứa tuổi tối đa là 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ


4. Cách xếp hạng.

+ Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số Bucgon, số ván thắng, số ván đi sau, số ván đi sau thắng, ván giữa đấu thủ và mầu quân của ván này (nếu gặp nhau), bốc thăm.

5. Các qui định về chuyên môn:

+ Các VĐV đi muộn quá 10 phút bị xử thua ván đó.


+ VĐV bỏ cuộc 01 ván sẽ bị loại khỏi giải. 

            + Ở nhóm tuổi 7 tuổi trở xuống và nhóm tuổi 8 – 9 tuổi không phải ghi biên bản còn lại các nội dung khác VĐV đều phải ghi biên bản thi đấu.


VII. Môn Cờ Tướng:


1. Nội dung.


Được chia theo 05 lứa tuổi (cả nam và nữ) như sau: Hạng 7 tuổi trở xuống; 8 - 9 tuổi; 10 -11 tuổi, 12 - 13 tuổi, 14 - 15 tuổi.
 
2. Thể thức thi đấu.


- Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ có điều chỉnh của Liên đoàn Cờ quốc tế 7 ván tùy theo số lượng VĐV ở mỗi hạng tuổi.


- Mỗi VĐV có 40 phút để hoàn thành ván cờ. 


- Bốc thăm theo vần chữ cái ABC.


3. Số lượng VĐV.


- Mỗi trường được cử ở mỗi lứa tuổi: 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ.

4. Các quy định về chuyên môn.


- Quy định về luật: Thi đấu theo luật cờ tướng của Liên đoàn Cờ Việt Nam do Ủy ban TDTT ban hành năm 2004.


- Các quy định khác:


+ Xếp hạng cá nhân lần lượt theo: Điểm, hệ số Buchholz, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván đối kháng và màu quân ván đó (nếu hoà bên đi sau xếp trên), bốc thăm.


+ Các VĐV đi muộn quá 10 phút bị xử thua ván đó.


+ VĐV bỏ cuộc 01 ván sẽ bị loại khỏi giải. 


          + Ở nhóm tuổi 7 tuổi trở xuống và nhóm tuổi 8 – 9 tuổi không phải ghi biên bản còn lại các nội dung khác VĐV đều phải ghi biên bản thi đấu.

VIII. Môn Khiêu vũ Thể thao (DANCE SPORT)

1. Nội dung thi đấu: 2 vũ điệu la tinh là Chacha và Rumba.
* Thi các đôi đơn lẻ theo khối trường tiểu học và khối trường THCS.
2. Thể thức thi đấu.

+ Vòng loại: Trọng tài sẽ chấm 4 đôi trên sân; Thi theo nhóm cùng khối chọn ra các đôi vào chung kết của khối học (tuỳ theo số đôi tham gia đăng ký của các các đơn vị để BTC quyết định đôi vào chung kết).

+ Vòng chung kết: Trọng tài sẽ chấm điểm xếp hạng các đôi trên sân.

3. Số lượng VĐV.

+ Mỗi đơn vị thi đấu cử tối đa 03 đôi tham gia.
4. Các quy định về chuyên môn.

- Quy định về luật: Áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Khiêu vũ quốc tế;
- Quy định về trang phục: Trang phục đẹp, phù hợp với lứa tuổi, trang phục của nữ là áo liền váy hoặc áo bó và chân váy. Áo không được hở lưng và bụng. 

- Các quy định khác:

- Mỗi VĐV được tham gia thi đấu duy nhất với 1 bạn nhảy.
+ Âm thanh:Âm thanh do BTC lựa chọn.

+ Cấu trúc bài tự chọn và thời gian thực hiện: Thời gian quy định: 1 phút 30”; Cấu trúc phải bám sát phong cách Dancesports quốc tế.

                                                    CHƯƠNG III

                               KHIẾU NẠI VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

I. Khiếu nại: 
Chỉ có lãnh đội, HLV mới có quyền khiếu nại. Khi khiếu nại phải có văn bản nộp cho BTC sau khi trận đấu kết thúc 10 phút.
II. Các quy định khác:

- Phòng GD&ĐT: Chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ nhân sự các đơn vị dự thi. Tổ chức thi đấu, thống kê kết quả thi đấu các môn của HKPĐ.Chịu trách nhiệm về kết quả thi đấu, chuyên môn trọng tài, địa điểm tổ chức khai mạc và thi đấu các môn của HKPĐ cấp quận. 
- Trung tâm VH – TDTT: Chịu trách nhiệm cố vấn hỗ trợ về chuyên môn, giám sát các cuộc thi đấu để tuyển chọn VĐV vào đội tuyển quận tập huấn tham gia thi đấu giải HKPĐ thành phố.
- Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi Điều lệ của các nội dung thi đấu nói trên trong cuộc họp chuyên môn (nếu thấy thật cần thiết).

- Danh sách đăng ký VĐV tham gia thi đấu của từng môn theo đúng mẫu quy định và phải có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường.
- Hồ sơ thi đấu nộp đúng lịch và địa điểm được ghi trong lịch thi đấu.

- Vận động viên khi đạt giải nhất, nhì, ba các môn thi đấu HKPĐ phải nộp lại phiếu thi đấu cho BTC để làm cơ sở pháp lý cho việc tuyển chọn VĐV đại diện cho quận tham gia HKPĐ thành phố năm học 2012 – 2013./.
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